
Tấm giữ để dán nhãn
NEAU-LH-4
Số bộ phận: 8143238

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Rộng 5,4 mm
Chiều cao 12,1 mm
Chiều dài 23 mm
Kiểu gắn Kẹp
trọng lượng sản phẩm 0.3 g
Kích cỡ gói 100
Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...100 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

không chứa halogen
Lớp chống ăn mòn KBK 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Đường kính cáp 4.2 mm...5.6 mm
Màu sắc trong suốt
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